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tính
Ngày sinh Số CMND Hộ khẩu thường trú Trường THPT Tỉnh THPT Lớp Khóa học Khoa Ngành

1 Phan Trung Hiếu 2431540045 Nam 01/01/2006 038206016160 Tỉnh Đồng Nai THPT Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT01 Công nghệ thông tin 01 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

2 Nguyễn Đăng Khôi 2431540006 Nam 07/12/2006 075206019183 Tỉnh Đồng Nai THPT Võ Trường Toản Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT01 Công nghệ thông tin 01 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

3 Trương Ngọc Tiến 2431540017 Nam 28/08/2006 075206001721 Tỉnh Đồng Nai THPT Long Khánh Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT01 Công nghệ thông tin 01 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

4 Nguyễn Đăng Thanh Nhàn 2431540073 Nam 23/11/2006 075206018733 Tỉnh Đồng Nai THPT Cẩm Mỹ Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT02 Công nghệ thông tin 02 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

5 Nguyễn Thảo Nhi 2431540117 Nữ 03/10/2006 001306032591 Tỉnh Đồng Nai THPT Phước Thiền Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT02 Công nghệ thông tin 02 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

6 Phạm Thị Thanh Trúc 2431540102 Nữ 14/07/2006 075306009632 Tỉnh Đồng Nai THPT Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT02 Công nghệ thông tin 02 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

7 Nguyễn Thái An 2431540180 Nam 22/05/2006 075206009513 Tỉnh Đồng Nai THCS-THPT Ngọc Lâm Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT03 Công nghệ thông tin 03 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

8 Nguyễn Tuấn Kiệt 2431540122 Nam 17/01/2006 075206009468 Tỉnh Đồng Nai THPT Sông Ray Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT03 Công nghệ thông tin 03 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

9 Nguyễn Hữu Phú 2431540156 Nam 24/04/2006 075206003599 Tỉnh Đồng Nai THPT Trương Vĩnh Ký Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT03 Công nghệ thông tin 03 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

10 Lê Minh Triết 2431540174 Nam 31/05/2006 075206002254 Tỉnh Đồng Nai THPT Long Thành Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT03 Công nghệ thông tin 03 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

11 Nguyễn Ngọc Vân Anh 2431540221 Nữ 25/11/2006 075306018598 Tỉnh Đồng Nai THPT Long Thành Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT04 Công nghệ thông tin 04 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

12 Nguyễn Gia Bảo 2431540228 Nam 13/04/2006 075206005496 Tỉnh Đồng Nai THPT Long Phước Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT04 Công nghệ thông tin 04 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

13 Trần Lê Nam Giang 2431540203 Nam 28/05/2006 036206026915 Tỉnh Đồng Nai THPT Ngô Sĩ Liên Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT04 Công nghệ thông tin 04 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

14 Trần Thị Yến Nhi 2431540197 Nữ 07/07/2006 075306001160 Tỉnh Đồng Nai THPT Ngô Sĩ Liên Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT04 Công nghệ thông tin 04 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

15 Phạm Thị Phi Yến 2431540191 Nữ 10/04/2006 075306017285 Tỉnh Đồng Nai THPT Long Khánh Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT04 Công nghệ thông tin 04 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

16 Nguyễn Tiến Dũng 2431540247 Nam 19/06/2006 035206000696 Tỉnh Đồng Nai THPT Lê Quý Đôn Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT05 Công nghệ thông tin 05 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

17 Trần Thị Thanh Thảo 2431540253 Nữ 24/03/2006 075306017215 Tỉnh Đồng Nai THPT Lê Quý Đôn Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT05 Công nghệ thông tin 05 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

18 Trần Quang Tính 2431540259 Nam 10/10/2006 075206005010 Tỉnh Đồng Nai TH-THCS-THPT Song Ngữ Lạc Hồng Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT05 Công nghệ thông tin 05 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

19 Nguyễn Thị Thùy Dương 2431540331 Nữ 29/05/2006 075306007244 Tỉnh Đồng Nai TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT06 Công nghệ thông tin 06 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

20 Lê Quang Vinh 2431540329 Nam 04/07/2006 075206007118 Tỉnh Đồng Nai THPT Dầu Giây Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT06 Công nghệ thông tin 06 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

21 Nguyễn Hải Yến 2431540337 Nữ 01/11/2006 033306006921 Tỉnh Đồng Nai THPT Lê Quý Đôn-Long Bình Tân Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTT06 Công nghệ thông tin 06 Khóa 2024 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

22 Nguyễn Đức Hiệu 2433510052 Nam 19/08/2006 075206001776 Tỉnh Đồng Nai CĐ nghề công nghệ cao Đồng Nai Tỉnh Đồng Nai 24ĐHĐT02 CNKT điện tử viễn thông 02 Khóa 2024 Khoa Điện - Điện tử Công nghệ KT điện tử - viễn thông

23 Huỳnh Hải Lam 2433510072 Nữ 12/04/2006 075306011147 Tỉnh Đồng Nai TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn-Quyết Thắng Tỉnh Đồng Nai 24ĐHĐT02 CNKT điện tử viễn thông 02 Khóa 2024 Khoa Điện - Điện tử Công nghệ KT điện tử - viễn thông

24 Lê Hoàng Hữu Phúc 2433530127 Nam 04/01/2006 075206016526 Tỉnh Đồng Nai THPT Bùi Thị Xuân Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTĐ03 CNKT điều khiển và tự động hóa 03 Khóa 2024 Khoa Điện - Điện tử Công nghệ KT điều khiển và tự động hóa

25 Phạm Hữu Thịnh 2433530122 Nam 29/05/2006 075206018677 Tỉnh Đồng Nai THPT Nam Hà Tỉnh Đồng Nai 24ĐHTĐ03 CNKT điều khiển và tự động hóa 03 Khóa 2024 Khoa Điện - Điện tử Công nghệ KT điều khiển và tự động hóa

26 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 2433710064 Nam 8/1/2006 075306003553 Tỉnh Đồng Nai THPT Long Khánh Tỉnh Đồng Nai 24ĐHKL01- Quản lý hoạt động bay 01 Khóa 2024 Khoa Khai thác Hàng không Quản lý hoạt động bay

27 Huỳnh Chấn Huy 2433710121 Nam 18/05/2006 075206018437 Tỉnh Đồng Nai THPT Long Thành Tỉnh Đồng Nai 24ĐHKL02- Quản lý hoạt động bay 02 Khóa 2024 Khoa Khai thác Hàng không Quản lý hoạt động bay

28 Trần Gia Bảo 2433520063 Nam 10/7/2006 075206021715 Tỉnh Đồng Nai THPT Lê Hồng Phong Tỉnh Đồng Nai 24ĐAKT01 Kỹ thuật Hàng không-TA Khóa 2024 Khoa Kỹ thuật Hàng không Kỹ thuật Hàng không

29 Tăng Minh Anh 2433520021 Nữ 26/06/2006 075306005965 Tỉnh Đồng Nai THPT chuyên Lương Thế Vinh Tỉnh Đồng Nai 24ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không 01 Khóa 2024 Khoa Kỹ thuật Hàng không Kỹ thuật Hàng không

30 Nguyễn Quốc Bảo 2433520037  Nam 18/11/2006 075206001523 Tỉnh Đồng Nai THPT Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai 24ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không 01 Khóa 2024 Khoa Kỹ thuật Hàng không Kỹ thuật Hàng không

31 Nguyễn Thái Hoàng Hiệp 2433520002 Nam 1/2/2006 077206007627 Tỉnh Đồng Nai Trấn Biên Tỉnh Đồng Nai 24ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không 01 Khóa 2024 Khoa Kỹ thuật Hàng không Kỹ thuật Hàng không

32 Đặng Xuân Nghị 2433520028 Nam 12/10/2006 075206020214 Tỉnh Đồng Nai THPT Long Thành Tỉnh Đồng Nai 24ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không 01 Khóa 2024 Khoa Kỹ thuật Hàng không Kỹ thuật Hàng không

33 Lê Xuân Hải Quân  2433520067 Nam 20/01/2006 091206000729 Tỉnh Đồng Nai THPT Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai 24ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không 01 Khóa 2024 Khoa Kỹ thuật Hàng không Kỹ thuật Hàng không

34 Nguyễn Hữu Minh Thiện 2433520031 Nam 24/02/2006 075206003725 Tỉnh Đồng Nai Trường THPT Long Khánh Tỉnh Đồng Nai 24ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không 01 Khóa 2024 Khoa Kỹ thuật Hàng không Kỹ thuật Hàng không

35 Trần Quang Khôi  2433520084 Nam 12/8/2006 075206005157 Tỉnh Đồng Nai THPT Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai 24ĐHKT02 Kỹ thuật hàng không 02 Khóa 2024 Khoa Kỹ thuật Hàng không Kỹ thuật Hàng không

36 Phạm Trần Ngọc Đạo 2433520197 Nam 28/11/2006 040206011170 Tỉnh Đồng Nai THPT Trấn Biên Tỉnh Đồng Nai 24ĐHKT03 Kỹ thuật hàng không 03 Khóa 2024 Khoa Kỹ thuật Hàng không Kỹ thuật Hàng không

37 Bùi Trung Kiên 2433520164 Nam 10/1/2006 092206009266 Tỉnh Đồng Nai THPT LONG PHƯỚC Tỉnh Đồng Nai 24ĐHKT03 Kỹ thuật hàng không 03 Khóa 2024 Khoa Kỹ thuật Hàng không Kỹ thuật Hàng không

38 Nguyễn Đình Long 2433520156 Nam 18/07/2006 075206015452 Tỉnh Đồng Nai THPT Ngô Quyền Tỉnh Đồng Nai 24ĐHKT03 Kỹ thuật hàng không 03 Khóa 2024 Khoa Kỹ thuật Hàng không Kỹ thuật Hàng không

39 Hồ Võ Đức Anh 2433550001 Nam 22/08/2006 075206003841 Tỉnh Đồng Nai THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD01 Quản lý và khai thác cảng hàng không 01 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

40 Huỳnh Tấn Cường 2433550042 Nam 16/03/2006 079206044947 Tỉnh Đồng Nai THPT Ngô Quyền Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD01 Quản lý và khai thác cảng hàng không 01 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

41 Nguyễn Thị Thanh Huyền 2433550053 Nữ 16/06/2005 042305006599 Tỉnh Đồng Nai Trường TH, THCS, THPT Đinh Tiên Hoàng Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD01 Quản lý và khai thác cảng hàng không 01 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

42 Lê Thị Thuỳ Linh 2433550035 Nữ 06/08/2006 038306025477 Tỉnh Đồng Nai THPT Chu Văn An Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD01 Quản lý và khai thác cảng hàng không 01 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

43 Lễ Nguyễn Ngọc Phương 2433550121 Nữ 13/05/2006 035306000838 Tỉnh Đồng Nai THPT Phước Thiền Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD01 Quản lý và khai thác cảng hàng không 01 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

44 Nguyễn Tiến Quang 2433550003 Nam 06/11/2006 075206005814 Tỉnh Đồng Nai THPT Tam Phước Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD01 Quản lý và khai thác cảng hàng không 01 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

45 Mai Ngọc Tiến Quyết 2433550027 Nam 06/07/2006 075206001626 Tỉnh Đồng Nai THPT Phước Thiền Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD01 Quản lý và khai thác cảng hàng không 01 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

46 Tăng Nguyễn Anh Thư 2433550008 Nữ 18/10/2006 075306012721 Tỉnh Đồng Nai T'HPT Hoàng Diệu Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD01 Quản lý và khai thác cảng hàng không 01 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

47 Trần Hồ Anh Thư 2433550055 Nữ 26/08/2006 075306003945 Tỉnh Đồng Nai THPT Nam Hà Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD01 Quản lý và khai thác cảng hàng không 01 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

48 Trương Lang Thảo Vy 2433550038 Nữ 17/07/2006 075306011731 Tỉnh Đồng Nai THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD01 Quản lý và khai thác cảng hàng không 01 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

49 Huỳnh Võ Thiên Ân 2433550060 Nữ 22/05/2006 075306004162 Tỉnh Đồng Nai TH-THCS-THPT Song Ngữ Á Châu Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD02 Quản lý và khai thác cảng hàng không 02 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

50 Phạm Thị Ngọc Ánh 2433550070 Nữ 04/10/2006 075306001351 Tỉnh Đồng Nai THPT Kiệm Tân Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD02 Quản lý và khai thác cảng hàng không 02 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

51 Nguyễn Minh Binh 2433550058 Nam 12/07/2005 075205012310 Tỉnh Đồng Nai THPT Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD02 Quản lý và khai thác cảng hàng không 02 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

52 Ngô Hoàng Phương Đan 2433550099 Nữ 10/11/2006 075306023723 Tỉnh Đồng Nai THPT Thống Nhất A Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD02 Quản lý và khai thác cảng hàng không 02 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

53 Lê Tuấn Khang 2433550101 Nam 19/06//2006 075206000738 Tỉnh Đồng Nai Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD02 Quản lý và khai thác cảng hàng không 02 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

54 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 2433550076 Nữ 20/01/2006 075306017639 Tỉnh Đồng Nai THPT Long Khánh Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD02 Quản lý và khai thác cảng hàng không 02 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

55 Nguyễn Hoàng Thanh Sơn 2433550064 Nam 12/03/2006 075206010015 Tỉnh Đồng Nai THPT Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD02 Quản lý và khai thác cảng hàng không 02 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

56 Hồ Hoàng Sơn 2433550094 Nam 13/02/2006 075206005500 Tỉnh Đồng Nai THPT Đinh Tiên Hoàng Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD02 Quản lý và khai thác cảng hàng không 02 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

57 Phạm Hoàng Sĩ Tiến 2433550087 Nam 12/07/2006 075206011051 Tỉnh Đồng Nai THPT Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD02 Quản lý và khai thác cảng hàng không 02 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

58 Nguyễn Đình Như Ý 2433550108 Nữ 07/03/2004 075304011049 Tỉnh Đồng Nai THPT Phước Thiền Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXD02 Quản lý và khai thác cảng hàng không 02 Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)

59 Nguyễn Trường Phúc 2433550081 Nữ 25/12/2006 075306020756 Tỉnh Đồng Nai THCS và THPT Bàu Hàm Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXDC1 Xây dựng và phát triển cảng hàng không Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Xây dựng và phát triển cảng HK)

60 Lê Đức Trung 2433550118 Nam 16/05/2006 075206000536 Tỉnh Đồng Nai Phổ thông Thực hành Sư phạm Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXDC1 Xây dựng và phát triển cảng hàng không Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Xây dựng và phát triển cảng HK)

61 Huỳnh Gia Bảo 2433550047 Nam 10/02/2006 75206006748 Tỉnh Đồng Nai THPT Hoàng Diệu Tỉnh Đồng Nai 24ĐHXDC1 Xây dựng và phát triển cảng hàng không Khóa 2024 Khoa Xây dựng CNKT công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK)


